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0017 Nguyễn Thụy Quỳnh Anh 12/01/2011 Năm E TH Tô Vĩnh Diện Hà Huy Tập (TATC)
0018 Trần Như Hoàng Anh 30/04/2011 Năm E TH Tô Vĩnh Diện Hà Huy Tập (TATC)
0081 Huỳnh Đăng Khôi 9/6/2011 Năm C TH Tô Vĩnh Diện Hà Huy Tập (TATC)
0109 Hồ Bảo Ngọc 22/10/2011 Năm A TH Tô Vĩnh Diện Hà Huy Tập (TATC)
0120 Đoàn Yến Nhi 01/10/2011 Năm E TH Tô Vĩnh Diện Hà Huy Tập (TATC) (TDTT)
0143 Văn Phương Trúc Quỳnh 4/6/2011 Năm D TH Tô Vĩnh Diện Hà Huy Tập (TATC)
0186 Trần Ngọc Phương Uyên 30/01/2011 Năm E TH Tô Vĩnh Diện Hà Huy Tập (TATC) (TDTT)
0246 Nguyễn Hồng Phương Khanh 24/2/2011 Năm 4 TH Lam Sơn Hà Huy Tập
0261 Vòng Bảo Long 18/1/2011 Năm 3 TH Lam Sơn Hà Huy Tập
0292 Nguyễn Lý Thanh Nhã 12/11/2011 Năm 2 TH Lam Sơn Hà Huy Tập
0335 Phạm Nguyễn Vân Tâm 21/6/2011 Năm 1 TH Lam Sơn Hà Huy Tập
0381 Cao Thành An 03/08/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0382 Nguyễn Thanh An 19/09/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0386 Nguyễn Hoàng Trúc Anh 20/06/2011 Năm 2 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0389 Trần Quỳnh Anh 17/02/2011 Năm 2 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0391 Nguyễn Phương Anh 27/11/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0392 Nguyễn Hoàng Trâm Anh 20/06/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0401 Đậu Gia Bảo 29/01/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0404 Nguyễn Lê Gia Bảo 28/10/2011 Năm 3 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0406 Nguyễn Vương Gia Bảo 16/06/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0408 Lê Gia Bảo 25/05/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0410 Hồ Gia Bảo 04/08/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0411 Lê Thái Bảo 17/08/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0413 Trương Thị Ngọc Bích 23/07/2011 Năm 3 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0414 Hoàng Dương Bình 29/07/2011 Năm 2 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0415 Nguyễn Hoàng Ngọc Các 19/10/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0419 Trương Ngọc Minh Châu 30/03/2011 Năm 2 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0421 Nguyễn Huỳnh Châu 19/03/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0424 Bùi Tấn Dũng 28/04/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0428 Nguyễn Võ Kỳ Duyên 08/11/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0431 Lê Thành Đạt 12/08/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0436 Nguyễn Minh Đăng 24/09/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0441 Nguyễn Thanh Hà 06/03/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0445 Huỳnh Chí Hào 07/09/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0446 Trần Thị Minh Hằng 02/08/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0450 Nguyễn Lưu Gia Hân 15/07/2011 Năm 3 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0453 Nguyễn Trương Ngọc Hân 23/07/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0454 Huỳnh Gia Hân 09/09/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0455 Nguyễn Văn Hậu 23/01/2011 Năm 3 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0457 Hoàng Thị Xuân Hòa 08/03/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0458 Phạm Nguyễn Minh Hoàng 27/06/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0460 Trần Lê Huy 08/09/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0466 Lê Hoàng Gia Huy 29/09/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0469 Ngô Thanh Huy 08/07/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0480 Lưu Gia Hy 14/02/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0482 Lê Nguyễn Anh Kiệt 18/08/2011 Năm 3 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
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0483 Võ Anh Kiệt 25/05/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0484 Phạm Tuấn Kiệt 06/03/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0485 Nguyễn Hoàng Anh Kim 21/06/2011 Năm 2 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0487 Hồ Tuấn Khải 08/06/2011 Năm 2 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0488 Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang 13/09/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0492 Nguyễn Vũ Khang 23/08/2011 Năm 3 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0493 Trần Minh Khang 23/02/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0494 Phạm Huy Khang 09/05/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0495 Trần Gia Khang 17/06/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0497 Nguyễn Minh Khang 14/09/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0500 Nguyễn Phú Khánh 08/08/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0501 Trần Cao Vân Khánh 02/09/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0503 Huỳnh Đăng Khoa 16/07/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0504 Triệu Đăng Khoa 23/05/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0508 Huỳnh Anh Khôi 03/08/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0513 Huỳnh Thái Vân Lam 27/07/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0524 Ngô Lê Minh 12/12/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0525 Trịnh Châu Ngọc Minh 24/10/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0526 Trương Tuấn Minh 08/10/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0527 Nguyễn Minh Minh 18/10/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0530 Trần Phạm Thảo My 19/11/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0535 Trần Bảo Nam 11/04/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0536 Trương Hoàng Nam 27/01/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0541 Phạm Bảo Ngân 10/10/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0552 Trần Bảo Ngọc 24/04/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0553 Nguyễn Thanh Ngọc 21/04/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0555 Trần Phước Nguyên 02/06/2011 Năm 2 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0558 Nguyễn Đình Thanh Nhã 20/05/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0559 Hà Thành Nhân 20/06/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0560 Thân Trọng Nhân 24/11/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0561 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 17/11/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0565 Trần Hạo Nhiên 04/11/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0566 Lâm Hoài Như 15/01/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0569 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 25/02/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0572 Lý Hoàng Tấn Phát 13/01/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0573 Lê Tiến Phát 14/04/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0578 Trần Trương Nguyên Phong 28/01/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0579 Nguyễn Thanh Thiên Phú 12/02/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0580 Huỳnh Nguyên Phúc 21/02/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0581 Lê Minh Phúc 31/03/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0582 Nguyễn Hoàng Phúc 21/06/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0586 Lê Mai Phương 11/09/2011 Năm 2 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0588 Đoàn Thế Quang 31/03/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0589 Nguyễn Thanh Quân 19/09/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0592 Nguyễn Cảnh Phương Quỳnh 22/06/2011 Năm 3 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0594 Nguyễn Tuấn Tài 13/11/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0600 Đỗ Minh Tuấn 16/12/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0602 Lê Thanh Tùng 01/07/2011 Năm 3 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0604 Nguyễn Khắc Tứ 08/03/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0610 Triệu Ngọc Thắng 18/02/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0611 Lê Hoàng Minh Thi 04/08/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0614 Nguyễn Minh Thiện 02/04/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0615 Trương Minh Thiện 02/10/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
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0620 Trần Minh Thuận 03/10/2011 Năm 2 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0623 Võ Ngọc Anh Thư 14/08/2011 Năm 2 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0626 Phạm Dương Quỳnh Trâm 23/12/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0628 Trần Ngọc Bảo Trân 01/03/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0630 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 09/09/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0631 Trần Minh Trí 12/06/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0632 Nguyễn Trần Hữu Trí 18/10/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0633 Nguyễn Đức Trí 24/02/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0634 Nguyễn Minh Triết 25/11/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0636 Phạm Bùi Thiên Trúc 25/06/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0639 Trần Minh Trường 13/04/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0641 Võ Trần Phương Uyên 20/06/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0642 Lương Bảo Uyên 11/10/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0643 Nguyễn Trương Mỹ Uyên 25/04/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0646 Trương Bảo Việt 01/05/2011 Năm 2 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0647 Bùi Hữu Vinh 21/06/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0648 Phạm Quang Vinh 29/07/2011 Năm 5 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0649 Trần Quang Vinh 21/04/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0651 Phạm Lê Vy 15/12/2011 Năm 1 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0655 Nguyễn Quách Triệu Vy 03/09/2011 Năm 4 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0656 Nguyễn Phương Vy 27/10/2010 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0657 Vương Minh Bảo Vy 20/08/2011 Năm 6 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0659 Phạm Nguyễn Phương Vy 24/11/2011 Năm 7 TH Hà Huy Tập Hà Huy Tập
0681 Hồ Vạng Khoa Đăng 05/01/2011 Năm 2 TH Yên Thế Hà Huy Tập
0723 Nguyễn Ngọc Phương 15/04/2011 Năm 1 TH Yên Thế Hà Huy Tập
0779 Lê Nhật Minh Châu 1/10/2011 Năm 2 TH Bế Văn Đàn Hà Huy Tập
0790 Trần Thanh Duyên 5/3/2011 Năm 5 TH Bế Văn Đàn Hà Huy Tập
0858 Phạm Huỳnh Minh Khánh 22/12/2011 Năm 2 TH Bế Văn Đàn Hà Huy Tập
0918 Nguyễn Trần Trí Niên 29/1/2011 Năm 4 TH Bế Văn Đàn Hà Huy Tập
0982 Vũ Thiên Quang 29/7/2011 Năm 3 TH Bế Văn Đàn Hà Huy Tập
1033 Huỳnh Bảo Trân 6/10/2011 Năm 2 TH Bế Văn Đàn Hà Huy Tập
1063 Nguyễn Trần Bình An 13/10/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1066 Nguyễn Ngọc Phương Anh 12/06/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1068 Bùi Vân Anh 31/08/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1069 Lê Hoàng Anh 27/09/2011 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1070 Hoàng Minh Anh 08/12/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1071 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 23/02/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1074 Võ Hoàng Thiên Ân 02/05/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1077 Hoàng Bách 24/03/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1079 Nguyễn Quốc Bảo 16/12/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1082 Bùi Gia Cư 03/09/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1088 Đình Văn Bảo Chung 10/10/2011 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1090 Nguyễn Huỳnh Ngọc Diệp 18/10/2011 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1091 Trần Anh Duy 23/11/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1092 Lã Minh Duy 05/10/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1093 Nguyễn Linh Đan 16/01/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1095 Nguyễn Ngọc Đăng 07/06/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1097 Hồ Lê Quỳnh Giang 28/04/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1099 Nguyễn Ánh Minh Hằng 28/03/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1100 Phạm Gia Bảo Hân 04/04/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1101 Kim Hoàn Bảo Hân 22/07/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1102 Nguyễn Lê Bảo Hân 18/05/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1103 Trần Ngọc Gia Hân 07/05/2011 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
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1104 Vi Gia Hân 09/12/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1105 Nguyễn Trần Bảo Hân 27/03/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1106 Nguyễn Ngọc Gia Hân 09/09/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1108 Trần Nguyễn Phương Hậu 30/06/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1109 Nguyễn Thiên Hòa 17/02/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1114 La Gia Huy 04/06/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1116 Phan Trần Kiến Hưng 12/05/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1117 Trần Thiên Hữu 29/01/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1119 Thái Ngọc Hồng Kim 24/01/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1120 Nguyễn Đình Khải 01/03/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1126 Thái Nguyễn Minh Khang 23/01/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1127 Đoàn Ngọc Bảo Khánh 16/05/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1128 Nguyễn Bá Minh Khoa 06/08/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1129 Nguyễn Đăng Khoa 12/11/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1133 Phạm Đăng Khoa 13/12/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1138 Nguyễn Đức Minh Khôi 09/10/2011 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1139 Hồ Bảo Lam 29/08/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1140 Nguyễn Vũ Minh Lành 17/01/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1142 Vương Khánh Nghi Lễ 19/11/2011 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1143 Lê Hoàng Phương Linh 10/07/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1146 Lương Hoàng Linh 11/01/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1147 Huỳnh Trần Phương Linh 15/02/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1148 Nguyễn Thị Ánh Linh 19/05/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1151 Nguyễn Hữu Lượng 05/10/2010 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1153 Trần Gia Mẫn 15/07/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1155 Nguyễn Hữu Quang Minh 12/03/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1156 Nguyễn Hoàng Minh 21/02/2011 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1157 Hoàng Đức Minh 22/09/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1158 Phạm Bảo Nam 23/08/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1159 Hồ Hoàng Nam 20/07/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1160 Võ Bùi Thiên Ngân 01/03/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1162 Võ Tú Thảo Nghi 01/01/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1164 Bùi Trọng Nghĩa 24/03/2011 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1166 Trần Nguyễn Thanh Ngọc 15/08/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1168 Nguyễn Trọng Nhân 31/12/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1176 Huỳnh Tấn Phát 27/04/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1178 Lưu Đại Phát 14/05/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1181 Nguyễn Quý Phú 18/03/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1182 Vũ Năng Gia Phú 20/11/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1184 Lê Hoàng Phúc 14/12/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1185 Huỳnh Thiên Phúc 28/10/2010 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1186 Đỗ Hoàng Minh Phúc 13/09/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1193 Lê Hồng Quân 24/11/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1195 Hàng Huy Quốc 23/11/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1196 Lưu Huệ Quyên 19/02/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1197 Vũ Ngọc Sang 15/02/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1198 Nguyễn Minh Tài 24/11/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1201 Lê Đức Toàn 05/04/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1203 Trần Anh Toàn 02/09/2010 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1204 Phạm Ngọc Minh Tuệ 04/04/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1205 Nguyễn Minh Tuệ 04/10/2011 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1207 Văn Hoàng Thái 06/08/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1208 Lê Nhật Thành 08/08/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
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1213 Trần Gia Thắng 20/04/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1214 Nguyễn Trung Thế 13/09/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1216 Lại Huỳnh Anh Thông 10/05/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1218 Nguyễn Ngọc Anh Thư 27/10/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1220 Nguyễn Phú Thương 30/11/2011 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1221 Trần Ngọc Anh Thy 04/10/2011 Năm 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1222 Thái Ngọc Minh Thy 04/01/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1223 Võ Nguyễn Hoàng Thy 04/04/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1224 Trần Ngọc Thảo Trang 01/06/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1226 Nguyen Ngọc Bảo Trân 08/11/2011 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1229 Nguyễn Quang Trí 11/08/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1232 Hồ Thanh Trúc 20/02/2010 Năm 3 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1233 Trần Thanh Trúc 13/09/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1234 Đinh Ngọc Thanh Trúc 04/05/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1235 Nguyễn Thiên Trúc 16/02/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1236 Châu Trần Thủy Trúc 27/04/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1238 Lê Minh Trung 21/02/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1239 Nguyễn Tấn Vĩ 06/07/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1243 Phạm Thị Xuân Vy 29/10/2011 Năm 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1245 Trần Lê Thúy Vy 06/08/2011 Năm 4 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1246 Nguyễn Tường Vy 09/04/2011 Năm 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1247 Phạm Lê Khánh Vy 20/09/2011 Năm 6 TH Nguyễn Bá Ngọc Hà Huy Tập (TATC)
1274 PHẠM BÙI ANH BẢO 8/12/2010 Năm 1 TH Bình Hoà Hà Huy Tập
1928 NGUYỄN ĐÌNH THỤY AN 21/01/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
1929 LÊ NGUYỄN KHÁNH AN 20/10/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1932 TRẦN NGỌC ANH 12/12/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1934 LÊ LÂM DIỆU ANH 12/11/2011 Năm 2 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1937 NGUYỄN LÊ HÀ ANH 06/02/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1946 ĐẶNG NGÔ VÂN ANH 30/12/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1948 TRẦN HỒNG ANH 28/05/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1949 NGUYỄN HỒ QUỲNH ANH 18/01/2011 Năm 8 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1951 DƯƠNG KHANG ANH 10/10/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
1952 LÂM NGỌC TRÂM ANH 02/03/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
1954 TRẦN MINH ANH 08/07/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
1957 TRẦN THUỲ ANH 16/09/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
1958 NGUYỄN PHÚ ANH 06/12/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1961 PHẠM NGỌC TRÂM ANH 30/08/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1962 TRƯƠNG HOÀNG TUẤN ANH 21/03/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1969 LÝ GIA BẢO 18/06/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1971 ĐOÀN GIA BẢO 25/09/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1973 PHẠM QUỐC GIA BẢO 22/10/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1974 PHẠM GIA BẢO 22/03/2011 Năm 8 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1975 NGUYỄN DUY BẢO 13/04/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1979 ĐẶNG QUỲNH CẨN 19/02/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1983 ĐINH NGUYỄN BẢO CHÂU 12/12/2011 Năm 5 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1984 PHẠM TRẦN BẢO CHÂU 06/02/2011 Năm 5 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1990 NGUYỄN MINH YÊN CHI 02/12/2011 Năm 8 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1991 PHẠM QUỲNH CHI 16/04/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
1992 TRƯƠNG NHÃ CHI 06/09/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
1993 LÊ NGUYÊN CHƯƠNG 30/03/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
1994 NGUYỄN HUỲNH THANH DANH 16/01/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1997 TRẦN LÊ NGỌC DIỆP 19/11/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
1999 ĐOÀN NGUYÊN NGỌC DIỆP 06/04/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
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2000 NGUYỄN TẤN DŨNG 01/01/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2002 LÊ TIẾN DŨNG 07/07/2011 Năm 4 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2003 LÊ TẤN DŨNG 23/06/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2006 TRỊNH TIẾN DŨNG 13/09/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2010 ĐINH NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 25/09/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2018 HUỲNH HẢI ĐĂNG 24/10/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2023 NGUYỄN AN ĐỊNH 24/02/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2027 NGUYỄN LINH GIANG 15/11/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2031 LÝ THIÊN GIANG 17/10/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2034 TRẦN LÊ LAM GIANG 01/06/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2035 TRẦN NGỌC HÀ GIANG 02/07/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2036 PHẠM THANH HÀ 02/04/2011 Năm 2 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2040 NGUYỄN HOÀNG HẢI 02/01/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2041 NGUYỄN PHẠM TRUNG HẢI 30/09/2011 Năm 4 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2042 ĐÀM ĐẠI HẢI 20/02/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2044 CAO HOÀNG HẢI 25/08/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2045 TÔN THẤT HÀM 18/05/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2051 NGÔ GIA HÂN 22/08/2011 Năm 2 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2054 NGUYỄN TRẦN BẢO HÂN 22/09/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2057 LÊ NGỌC HÂN 09/07/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2061 TRẦN NGUYỄN GIA HÂN 11/08/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2062 DƯƠNG LÊ NGỌC HÂN 11/06/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2064 PHAN NGUYỄN GIA HÂN 20/10/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2065 CHÂU GIA HÂN 29/07/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2067 HÀ NGỌC HÂN 03/07/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2069 LÊ ĐINH THIỆN HOÀ 04/10/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2070 ĐỖ NGHỊ HOÀ 21/01/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2074 NGUYỄN HUY HOÀNG 20/09/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2079 PHẠM GIA HUY 15/05/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2090 NGUYỄN LÊ QUANG HUY 18/04/2011 Năm 8 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2091 VŨ KIỀU ANH HUY 07/04/2011 Năm 8 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2092 NGUYỄN QUỐC HUY 31/05/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2093 VÕ HOÀNG HUY 03/11/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2094 NGUYỄN XUÂN NHẬT HUY 20/06/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2095 VŨ TRẦN GIA HUY 16/11/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2096 NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 04/01/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2101 ĐÀO GIA HƯNG 22/12/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2105 NGUYỄN CHÍ KIÊN 10/06/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2116 TRỊNH QUANG KHẢI 14/04/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2117 NGUYỄN MINH KHANG 15/07/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2122 HOÀNG VĨNH KHANG 11/03/2011 Năm 5 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2125 BÀNH TẤN KHANG 01/07/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2126 NGUYỄN HỒ MINH KHANG 10/09/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2131 LÊ ĐẮC KHANG 28/10/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2132 NGUYỄN MINH KHANG 30/01/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2134 ĐINH QUÁCH GIA KHANG 05/09/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2136 NGUYỄN ĐỨC KHANG 04/03/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2137 ĐỖ MINH KHANG 23/11/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2142 ĐỖ KIỀU KHANH 16/12/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2143 KHƯƠNG MINH KHÁNH 28/10/2011 Năm 5 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2144 ĐỖ HUY KHÁNH 07/08/2011 Năm 8 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2147 TRẦN ĐÌNH KHÁNH 24/09/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2148 NGUYỄN MINH KHOA 06/10/2011 Năm 2 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
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2149 VŨ MINH KHOA 17/05/2011 Năm 5 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2151 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 01/03/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2152 TRỊNH ANH KHOA 15/10/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2153 ĐỖ ĐĂNG KHOA 19/11/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2154 NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG KHOA 21/08/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2155 LÊ ĐỨC ĐĂNG KHOA 15/02/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2161 PHẠM TRẦN MINH KHÔI 25/02/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2162 PHAN NGUYỄN MINH KHUÊ 30/01/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2163 HUỲNH HỮU ANH KHUÊ 15/08/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2164 NGUYỄN THÂN BẢO KHƯƠNG 21/11/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2166 NGUYỄN TƯỜNG LAM 29/11/2011 Năm 4 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2169 NGUYỄN HỒNG LAM 06/06/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2172 NGUYỄN PHÚC BẢO LÂM 12/06/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2175 VŨ HOÀNG LÂM 30/11/2011 Năm 4 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2178 TRẦN THUỲ LÂM 18/03/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2181 DƯƠNG VŨ KHÁNH LINH 27/09/2011 Năm 2 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2182 LÝ GIA LINH 24/06/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2184 NGUYỄN LÊ BẢO LINH 19/12/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2189 NGUYỄN KHÁNH LINH 18/06/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2191 LÊ PHƯƠNG LINH 27/10/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2192 BẠCH TRÚC LINH 31/03/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2194 PHẠM PHƯƠNG LINH 08/01/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2195 NGUYỄN THÀNH LONG 28/07/2011 Năm 2 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2200 NGUYỄN HUỲNH NAM LONG 12/02/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2201 LÝ TẤN LONG 08/09/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2202 NGUYỄN PHÚC BẢO LONG 27/06/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2206 TRẦN PHẠM BẢO LUÂN 28/10/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2208 NGUYỄN VÕ ĐẠI LƯỢNG 08/01/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2209 PHẠM VĨ HOÀNG MAI 31/08/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2216 LÊ NGỌC TUYẾT MINH 25/02/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2219 HOÀNG DUY MINH 18/08/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2220 NGUYỄN THẢO MY 24/09/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2221 HỒ NGỌC HÀ MY 22/01/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2222 TRỊNH TUỆ MỸ 11/11/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2226 ĐẶNG AN NAM 03/08/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2227 NGUYỄN VŨ KỲ NAM 17/03/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2228 LÂM TRỊNH BẢO NAM 17/04/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2233 NGUYỄN NGỌC THANH NGÂN 17/10/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2235 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 26/08/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2238 NGUYỄN LA UYỂN NGHI 15/02/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2239 NGUYỄN LÊ BẢO NGHI 22/03/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2240 NGUYỄN XUÂN NGHI 10/12/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2246 LÊ THỊ THANH NGỌC 08/02/2011 Năm 2 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2252 HUỲNH BẢO NGỌC 13/12/2011 Năm 8 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2253 NGUYỄN THIẾT KHÁNH NGỌC 05/10/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2256 ĐOÀN TRƯƠNG KHÔI NGUYÊN 09/11/2011 Năm 2 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2262 ĐỖ PHÚC NGUYÊN 08/09/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2265 TRẦN KHÔI NGUYÊN 29/12/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2268 CHÂU HIẾU NHÂN 24/04/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2280 NGUYỄN NGỌC AN NHIÊN 18/08/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2281 NGUYỄN PHẠM THUỲ NHƯ 26/02/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2282 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG NHƯ 05/07/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2287 HUỲNH MINH PHÁT 10/01/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
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2291 TRẦN NGỌC THIỆN PHÚ 12/07/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2292 LÃ THIÊN PHÚ 15/01/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2293 NGUYỄN THIÊN PHÚ 28/01/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2294 NGUYỄN THIÊN PHÚ 03/11/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2295 LÂM GIA PHÚC 01/10/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2301 NGUYỄN HỒ MINH PHÚC 10/09/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2302 TRẦN XUÂN PHÚC 11/11/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2305 NGUYỄN NGỌC MAI PHƯƠNG 20/07/2011 Năm 2 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2311 HUỲNH NGỌC MAI PHƯƠNG 17/09/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2318 NGUYỄN THIÊN BÍCH QUÂN 02/12/2011 Năm 8 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2321 PHAN LƯU MINH QUÂN 16/04/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2322 ĐỖ PHÚ QUÍ 14/04/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2325 PHAN QUỲNH BẢO QUYÊN 13/04/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2334 CHÂU TRƯỜNG SA 02/12/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2336 ĐINH NAM SƠN 25/10/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2338 NGUYỄN MINH TÀI 13/01/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2340 PHẠM NGỌC MINH TÂM 11/01/2011 Năm 8 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2343 TRẦN NGUYỄN THUỶ TIÊN 29/06/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2344 LÊ THUỶ TIÊN 14/02/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2345 TRƯƠNG BẢO TIÊN 10/05/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2346 CHÂU ĐẶNG BẢO TÍN 20/03/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2349 ĐẶNG HOÀNG THÁI TÚ 08/12/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2350 NGUYỄN THÁI TUẤN 09/04/2011 Năm 2 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2351 PHÙNG THÁI TUẤN 17/08/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2352 TRẦN MINH TUẤN 12/08/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2353 NGUYỄN GIA TUỆ 25/09/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2357 TRẦN QUỐC TÙNG 26/01/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2361 LÝ CÁT TƯỜNG 30/12/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2363 NGUYỄN HỮU THÁI 23/12/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2364 NGUYỄN PHƯỚC THÁI 13/10/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2365 TRẦN GIA THÁI 27/10/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2368 NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH 14/11/2011 Năm 5 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2381 DƯƠNG TRÍ THIỆN 30/10/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2383 HUỲNH HỮU THIỆN 01/06/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2395 NGUYỄN HỮU THUẬN 11/12/2011 Năm 4 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2397 CỐNG MINH THƯ 08/06/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2398 NGUYỄN HOÀNG NHÃ THƯ 16/02/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2400 TRỊNH MINH THƯ 09/04/2011 Năm 6 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2403 HÀ TRIỆU ANH THƯ 30/07/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2405 PHAN NGUYỄN THANH THƯ 09/08/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2406 BÙI NGỌC THANH THƯ 29/04/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2408 PHẠM NGUYỄN MINH THƯ 05/05/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2409 ĐOÀN MINH THƯ 18/12/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2416 NGUYỄN NGỌC AN THY 29/01/2011 Năm 9 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2417 NGUYỄN VĨNH ANH THY 06/10/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
2420 NGUYỄN THỤY BẢO THY 01/08/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2423 VÕ THỊ THUỲ TRANG 19/04/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2427 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 16/03/2011 Năm 2 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2434 TRẦN MINH TRÍ 06/03/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2435 VŨ MINH TRIẾT 12/03/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2436 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH 27/07/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2438 PHAN THANH TRÚC 13/09/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2444 NGUYỄN NGỌC NHÃ UYÊN 28/07/2011 Năm 10 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập (TATH)
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2445 NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG VÂN 08/10/2011 Năm 1 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2449 NGUYỄN UY VŨ 28/01/2011 Năm 5 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2451 HUỲNH MINH VŨ 04/07/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2452 NGUYỄN HOÀNG THIÊN VŨ 02/07/2011 Năm 12 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2453 VŨ VIỆT VƯƠNG 12/04/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2461 NGUYỄN THẾ VỸ 16/08/2011 Năm 3 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2465 HUỲNH LÊ NHƯ Ý 20/06/2011 Năm 7 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2466 DƯƠNG NGỌC NHƯ Ý 23/09/2011 Năm 11 TH Nguyễn Đình Chiểu Hà Huy Tập
2787 Nguyễn Lê Chi Mai 27/04/2011 Năm 2 TH Hồng Hà Hà Huy Tập (TATH)
2795 Trần Vũ Nhật Minh 14/01/2011 Năm 2 TH Hồng Hà Hà Huy Tập (TATH)
2819 Nguyễn Đông Nghi 29/08/2011 Năm 1 TH Hồng Hà Hà Huy Tập (TATH)
2831 Đỗ Gia Bảo Ngọc 30/04/2011 Năm 1 TH Hồng Hà Hà Huy Tập (TATH)
2868 Nguyễn Yến Nhi 01/08/2011 Năm 3 TH Hồng Hà Hà Huy Tập (TATC)
3070 Nguyễn Vương Tú Anh 14/12/2011 Năm 5 TH Phù Đổng Hà Huy Tập
4440 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 5/5/2011 5/3 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATC)
4443 Nguyễn Đức Quỳnh Anh 12/12/2011 5/5 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4469 Mai Tiến Đạt 26/8/2011 5/5 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4477 Hồ Nguyên Bảo Hân 12/10/2011 5/6 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4490 Huỳnh Lê Gia Huy 15/6/2011 5/6 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4509 Bùi Nguyên Khoa 10/6/2011 5/6 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4523 Mai Tùng Lâm 9/2/2011 5/5 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4576 Nguyễn Minh Tuệ Nhi 10/2/2011 5/5 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4588 Võ Gia Phúc 1/7/2011 5/5 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4600 Đặng Nguyệt Sa 13/12/2011 5/6 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4615 Nguyễn Kim Thành 2/5/2011 5/5 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4619 Hoàng Minh Thiên 6/6/2011 5/5 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4636 Trần Thiên Trúc 14/9/2011 5/6 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
4643 Trần Nguyễn Khánh Vân 26/5/2011 5/6 TH Chu Văn An Hà Huy Tập (TATH)
5207 BIỆN HOÀNG THIÊN AN 06/05/2011 Năm 1 TH Bình Quới Tây Hà Huy Tập (TATC)


